
STT Họ và tên Số tiết Phân công giảng dạy Ghi chú

1 Bùi Thị Hiên B.Hiên 16
Địa: 4 (6A: 2, 6B: 2)

Văn: 12 (6A: 4, 6C: 4, 7A: 4)

2
Ngô Xuân Chiến 

Chiến
14

GDCD: 12 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 7A: 1, 7B: 1, 7C: 1, 8A: 1, 8B: 

1, 8C: 1, 9A: 1, 9B: 1, 9C: 1)

TD: 2 (7A: 2)

3
Đàm Thị Ngọc Tâm 

Đ.Tâm
15

SH: 1 (7B: 1)

TN&HN: 2 (6B: 1, 6C: 1)

Toán: 12 (7A: 4, 7B: 4, 7C: 4)

4
Trần Xuân Dũng 

Dũng
16

MT: 9 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 7A: 1, 7B: 1, 7C: 1, 8A: 1, 8B: 1, 

8C: 1)

Nhạc: 3 (8A: 1, 8B: 1, 8C: 1)

TD: 4 (7B: 2, 7C: 2)

5
Trần Thị Hà Anh 

H.Anh
15

Hóa: 6 (9A: 2, 9B: 2, 9C: 2)

KHTN: 8 (6A: 4, 6C: 4)

SH: 1 (9A: 1)

6 Trần Thị Hạnh Hạnh 16

GDĐP: 1 (6A: 1)

SH: 1 (8C: 1)

Sử: 2 (8C: 2)

Văn: 12 (8A: 4, 8B: 4, 8C: 4)

7
Ngô Thị Thanh 

Hương Hương
15

SH: 1 (9B: 1)

T.Anh: 9 (8B: 3, 9A: 2, 9B: 2, 9C: 2)

TC Anh: 5 (8B: 1, 8C: 1, 9A: 1, 9B: 1, 9C: 1)

8 Lê Thị Hồng L.Hồng 14

Địa: 2 (6C: 2)

SH: 1 (7C: 1)

Sử: 7 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 8A: 2, 8B: 2)

Văn: 4 (7C: 4)

9 Lê Thu Tâm L.Tâm 16

GDĐP: 2 (6B: 1, 6C: 1)

SH: 1 (6B: 1)

Sử: 9 (7A: 2, 7B: 2, 7C: 2, 9A: 1, 9B: 1, 9C: 1)

Văn: 4 (6B: 4)

10 Đào Thị Lan Lan 16

HĐNGLL: 1 (9A: 1)

TC Toán: 3 (9A: 1, 9B: 1, 9C: 1)

Toán: 12 (9A: 4, 9B: 4, 9C: 4)

11 Hà Thị Luận Luận 16
SH: 1 (9C: 1)

Văn: 15 (9A: 5, 9B: 5, 9C: 5)

12
Nguyễn Thị Hiên 

N.Hiên
14

SH: 1 (7A: 1)

T.Anh: 9 (7A: 3, 7B: 3, 7C: 3)

TC Anh: 1 (8A: 1)

TN&HN: 3 (7A: 1, 7B: 1, 7C: 1)

13
Dương Thị Tuyết 

Nhung Nhung
14

SH: 1 (6A: 1)

TN&HN: 1 (6A: 1)

Toán: 12 (6A: 4, 6B: 4, 6C: 4)

14
Dương Thị Minh 

Phương Phương
16

CN: 15 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 7A: 1, 7B: 1, 7C: 1, 8A: 2, 8B: 2, 

8C: 2, 9A: 1, 9B: 1, 9C: 1)

HĐNGLL: 1 (9B: 1)

15
Trần Đức Quyền 

Quyền
3 GDĐP: 3 (7A: 1, 7B: 1, 7C: 1)
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16
Nguyễn Thị Thảo 

Thảo
16

Địa: 12 (7A: 1, 7B: 1, 7C: 1, 8A: 1, 8B: 1, 8C: 1, 9A: 2, 9B: 2, 

9C: 2)

Văn: 4 (7B: 4)

17
Bùi Thị Phương Thúy 

Thúy
16

KHTN: 8 (7A: 4, 7B: 4)

Sinh: 8 (8C: 2, 9A: 2, 9B: 2, 9C: 2)

18
Nguyễn Thu Trang 

Trang
9

Nhạc: 9 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 7A: 1, 7B: 1, 7C: 1, 9A: 1, 9B: 1, 

9C: 1)

19 Nguyễn Văn Tú Tú 19

KHTN: 4 (6B: 4)

Lý: 9 (8A: 1, 8B: 1, 8C: 1, 9A: 2, 9B: 2, 9C: 2)

Tin: 6 (6A: 1, 6B: 1, 6C: 1, 7A: 1, 7B: 1, 7C: 1)

20
Nguyễn Thị Vân Anh 

V.Anh
16

SH: 1 (6C: 1)

T.Anh: 15 (6A: 3, 6B: 3, 6C: 3, 8A: 3, 8C: 3)

21 Vũ Thị Hồng V.Hồng 16

SH: 1 (8B: 1)

TC Toán: 3 (8A: 1, 8B: 1, 8C: 1)

Toán: 12 (8A: 4, 8B: 4, 8C: 4)

22 Hoàng Thị Vân Vân 15

Hóa: 6 (8A: 2, 8B: 2, 8C: 2)

KHTN: 4 (7C: 4)

SH: 1 (8A: 1)

Sinh: 4 (8A: 2, 8B: 2)

23 Nguyễn Anh Văn Văn 19

HĐNGLL: 1 (9C: 1)

TD: 18 (6A: 2, 6B: 2, 6C: 2, 8A: 2, 8B: 2, 8C: 2, 9A: 2, 9B: 2, 

9C: 2)

An Sinh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Oanh
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